
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC & QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 11/ TB-GDTC&QP    

THÔNG BÁO 
 V/v nhận chứng chỉ GDQP-AN khóa K25 học đợt 1 

 

Hiện nay Trung tâm đang phối hợp với Trung tâm GDQP-AN Trường ĐH. Thể 

dục Thể thao tổ chức cấp phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa K25 học đợt 

1 cụ thể như sau: 

1. Khoa Kế Toán 

- Từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022  

Các lớp: K25KDN->K25KDN3; K25KKT->K25KKT3; K25 HP-KQT 

 Thời gian  và địa điểm nhận chứng chỉ 

- Thời gian: Buổi sáng (8h00-11h00), buổi chiều (14h00-17h), trừ các ngày 

nghỉ lễ, chiều Thứ 7 và ngày chủ nhật không cấp phát. 

- Địa điểm: Trung tâm GDTC & QP Phòng 124 khu A, cơ sở 5 khu 3,5 ha, Hòa 

Khánh Nam. 

 Yêu cầu 

- Sinh viên nhận chứng chỉ theo đúng thời gian, đúng lớp đã thông báo ở trên.  

- Nhận xong chứng chỉ, ký đầy đủ vào sổ lưu 

- Mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư, bằng lái xe 

- Không nhận thay 

Lưu Ý:  

- Sau thời gian cấp phát đã thông báo ở trên Trung tâm sẽ 

bàn giao lại toàn bộ chứng chỉ (khóa K25 học đợt 1) cho Trung 

tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao quản lý và tổ 

chức cấp phát chứng. Vì vậy những sinh viên nhận sau thời gian 

đã thông báo sẽ nhận chứng chỉ GDQP-AN tại: Trung tâm Trung 

tâm GDQP-AN Trường Đại học Thể dục Thể thao - Địa chỉ số: 

122 đường Hoàng Minh Thảo – Hòa Khánh Nam (nơi học thực 

hành môn GDQP-AN). Những khóa từ K24 trở về trước Trung 

tâm vẫn cấp phát chứng chỉ bình thường. 

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên khoa mình được biết để nhận 

chứng chỉ theo đúng kế hoạch. 

                                                          Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 GĐ. TRUNG TÂM GDTC & QP 

 ThS. Phùng Anh Quân 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP K25KDN; KKT; K25HP-KQT 

ĐỌC SỐ THỨ TỰ 

NÀY CHO THẦY 

(CÔ) CẤP PHÁT 

CHỨNG CHỈ 

HỌ VÀ TÊN Ngày sinh LỚP Nơi sinh 
Xếp 

loại 

873 Lâm Vủ Trường An 28/02/1998 K25KDN Đồng Tháp Khá 

874 Nguyễn Thị Lệ 19/12/2001 K25KDN Quảng Nam Khá 

875 Đinh Thị Thanh Huyền 04/01/2001 K25KDN1 Quảng Trị Khá 

876 Nguyễn Thị Thanh Ni 13/08/2001 K25KDN1 
Thừa Thiên 

Huế 
Khá 

877 Trần Thị Cẩm Nhung 15/08/2001 K25KDN1 
Thừa Thiên 

Huế 
Giỏi 

878 Phạm Thị Hương Thảo 10/10/2001 K25KDN1 Hà Tĩnh Giỏi 

879 Hồ Đắc Thị Hương Giang 10/02/2001 K25KDN1 Đắk Lắk Giỏi 

880 Võ Thị Bảo Ngân 22/10/2001 K25KDN1 Quảng Nam Giỏi 

881 Nguyễn Xuân Tân Tỵ 25/04/2001 K25KDN1 Đà Nẵng Giỏi 

882 Lê Thị Hoàng Ni 20/02/2001 K25KDN1 Quảng Nam Khá 

883 Nguyễn Thị Ngọc Hà 11/04/2001 K25KDN1 Đà Nẵng Giỏi 

884 Trần Thanh Xuân 01/12/2001 K25KDN1 Quảng Nam Giỏi 

885 Cái Thị Thúy Nga 12/04/2000 K25KDN1 Quảng Bình Giỏi 

886 Nguyễn Đức Anh 12/04/2000 K25KDN1 Hà Nội Giỏi 

887 Huỳnh Thị Bích Sơn 16/02/2001 K25KDN1 Quảng Nam Giỏi 

888 Nguyễn Thị Khánh Hằng 24/04/2001 K25KDN1 Kon Tum Giỏi 

889 Phan Thị Lan Trinh 02/01/2000 K25KDN1 Quảng Bình Giỏi 

890 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/10/2001 K25KDN1 Nam Định Khá 

891 Nguyễn Thị Thanh Tâm 05/02/2001 K25KDN1 Quảng Bình Khá 

892 Vỏ Thị Kiều Linh 22/12/2001 K25KDN1 Quảng Bình Giỏi 

893 Đỗ Thị Tuyết Nương 29/08/2001 K25KDN1 Quảng Nam Giỏi 

894 Phan Thị Tú Trinh 30/10/2001 K25KDN1 Đà Nẵng Khá 

895 Ngô Thị Kim Oanh 27/09/2001 K25KDN1 Đà Nẵng Khá 

896 Nguyễn Thị Thu Hà 02/11/2001 K25KDN1 Đà Nẵng Khá 

897 Nguyễn Trúc Linh 01/03/2001 K25KDN1 Đà Nẵng Khá 

898 Kim Ngọc Thùy 19/04/1997 K25KDN1 Đà Nẵng Khá 

899 Nguyễn Thị Thanh Hằng 20/11/2001 K25KDN1 Quảng Nam Khá 

900 Trần Thu Quyên 18/02/2001 K25KDN1 Đắk Lắk Khá 

901 Nguyễn Trần Hồng Lam 01/06/2001 K25KDN1 Bình Định Giỏi 

902 Phạm Thị Quyên 11/01/2001 K25KDN1 Thanh Hóa Khá 

903 Nguyễn Thị Minh Hiếu 24/11/1999 K25KDN1 Kon Tum Khá 

904 Nguyễn Thị Khánh Ngân 13/12/2001 K25KDN1 Quảng Bình Giỏi 

905 Trương Thị Mỹ Ngọc 22/12/2001 K25KDN1 Đắk Lắk Khá 

906 Nguyễn Dương Kim Ánh 15/05/2001 K25KDN2 Khánh Hòa Khá 



907 Trần Thị Nhi 28/10/2001 K25KDN2 Quảng Nam Khá 

908 Hoàng Thị Kim Anh 12/09/2001 K25KDN2 Bình Thuận Khá 

909 Hoàng Cẩm Ly 10/09/2001 K25KDN2 Quảng Trị Khá 

910 Bùi Nữ Hoàng Trâm 23/11/2001 K25KDN2 Ninh Thuận Giỏi 

911 Nguyễn Thị Hương 25/11/2001 K25KDN2 Quảng Nam Giỏi 

912 Lê Trần Lâm Hương 04/07/2001 K25KDN2 Quảng Trị Giỏi 

913 Nguyễn Thị Bảo Trâm 01/06/2001 K25KDN2 Quảng Trị Giỏi 

914 Nguyễn Thị Thu Hường 19/03/2001 K25KDN2 Quảng Bình Giỏi 

915 Nguyễn Thị Kiều Trinh 25/01/2001 K25KDN2 Đắk Lắk Giỏi 

916 Thái Lê Hà 11/07/1997 K25KDN2 Quảng Trị Giỏi 

917 Hồ Thị Thu Thỏa 21/07/2001 K25KDN2 Gia Lai Khá 

918 Nguyễn Thị Vân Anh 20/11/2001 K25KDN2 Quảng Trị Khá 

919 Trần Nguyên Quế Châu 07/07/2001 K25KDN2 Quảng Ngãi Khá 

920 Lê Hoàng Linh 28/11/2001 K25KDN2 Quảng Nam Khá 

921 Võ Hoàng Oanh 15/01/2001 K25KDN2 Quảng Nam Khá 

922 Nguyễn Đình Thùy Trinh 24/10/2001 K25KDN2 Đà Nẵng Khá 

923 Thái Thị Thảo 09/03/2001 K25KDN2 Gia Lai Giỏi 

924 Đỗ Thị Thúy Kiều 13/04/2001 K25KDN2 Quảng Bình Khá 

925 Ngô Thị Duyên 02/03/2001 K25KDN2 Bình Định Khá 

926 Cao Thị Ngọc Trâm 13/09/2001 K25KDN2 Đắk Lắk Khá 

927 Phạm Ái Linh 19/06/2001 K25KDN2 Quảng Nam Giỏi 

928 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/06/2001 K25KDN2 Quảng Nam Khá 

929 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 09/08/2001 K25KDN2 Quảng Trị Giỏi 

930 Trần Thị Ngọc Quỳnh 26/06/2001 K25KDN2 Gia Lai Giỏi 

931 Nguyễn Thị Tố Uyên 09/05/2001 K25KDN2 Hà Tĩnh Giỏi 

932 Nguyễn Ánh Hồng 01/05/2001 K25KDN2 Quảng Ngãi Khá 

933 Phan Thị Diễm Hằng 11/09/2001 K25KDN2 Quảng Ngãi Giỏi 

934 Nguyễn Thị Liên 05/03/2001 K25KDN2 Đắk Lắk Khá 

935 Đoàn Thanh Thu Ngân 23/02/2001 K25KDN2 Quảng Nam Giỏi 

936 Trần Văn Minh 25/12/2001 K25KDN2 Gia Lai Giỏi 

937 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 10/10/2001 K25KDN3 Đắk Lắk Giỏi 

938 Lê Thị Kim Oanh 24/02/2001 K25KDN3 Hà Tĩnh Giỏi 

939 Nguyễn Thị Tuyết Anh 25/12/2001 K25KDN3 Gia Lai Giỏi 

940 Nguyễn Thị Tiền Giang 27/07/2001 K25KDN3 Quảng Nam Giỏi 

941 Trần Thị Thiên 16/02/2001 K25KDN3 Quảng Nam Khá 

942 Phạm Hồng Quân 04/09/2001 K25KDN3 Quảng Bình Khá 

943 Lê Thị Phương 20/08/2001 K25KDN3 Nghệ An Khá 

944 Võ Thanh Hậu 29/07/2000 K25KDN3 Quảng Nam Khá 

945 Phan Thị Mỹ Thoa 12/07/2001 K25KDN3 Bình Định Khá 



946 Lương Thị Minh Hậu 15/07/2001 K25KDN3 Kon Tum Giỏi 

947 Trần Thanh Thủy 27/11/2001 K25KDN3 Đà Nẵng Khá 

948 Lưu Thị Quế Xuân 03/12/2001 K25KDN3 Đắk Lắk Khá 

949 Nguyễn Hữu Nhất Long 01/01/2001 K25KDN3 Quảng Trị Khá 

950 Nguyễn Thị Thu Hà 05/07/2001 K25KDN3 Đắk Lắk Giỏi 

951 Nguyễn Thị Minh Tâm 03/08/2001 K25KDN3 Quảng Bình Giỏi 

952 Phạm Đặng Thảo Phương 02/07/2001 K25KDN3 Hà Tĩnh Khá 

953 Phan Thị Hồng Ngọc 25/11/2001 K25KDN3 Quảng Bình Khá 

954 Đặng Thành Long 08/11/2000 K25KDN3 Quảng Nam Khá 

955 Trần Thị Thanh Hiền 01/07/2001 K25KDN3 Quảng Nam Giỏi 

956 Kiều Phương Anh 20/07/2001 K25KDN3 Hà Tĩnh Khá 

957 Nguyễn Thị Quế Lộc 21/05/2001 K25KDN3 Quảng Nam Giỏi 

958 Hà Thị Trúc Vy 30/10/2000 K25KDN3 Gia Lai Giỏi 

959 Huỳnh Thị Liên 13/05/2001 K25KDN3 Quảng Nam Giỏi 

960 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/04/2001 K25KDN3 Quảng Nam Khá 

961 Trần Thị Thu Tiền 23/09/2001 K25KDN3 Quảng Nam Giỏi 

962 Nguyễn Thị Trà Ni 23/09/2001 K25KDN3 Quảng Ngãi Giỏi 

963 Hồ Thị Mến 14/04/2001 K25KDN3 Quảng Nam Giỏi 

964 Nguyễn Vũ Thuật 30/08/2001 K25KDN3 Quảng Nam Khá 

965 Nguyễn Thị Hồng Ánh 30/12/2001 K25KDN3 Quảng Trị Giỏi 

966 Nguyễn Thị Kiều Trang 16/09/2001 K25KDN3 Quảng Nam Khá 

967 Lê Thị Phương Lan 31/08/2001 K25KDN3 Quảng Bình Giỏi 

968 Trương Nguyễn Nhật Linh 10/01/2001 K25KDN3 
Thừa Thiên 

Huế 
Khá 

1937 Nguyễn Văn Tuấn 09/04/2001 K25KKT Quảng Nam Khá 

1938 Trần Thị Thu Uyên 03/03/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1939 Bùi Thị Thu Trang 05/02/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1940 Nguyễn Văn Cự 16/01/2000 K25KKT1 Hà Tĩnh Khá 

1941 Hoàng Như Thắm 07/11/2001 K25KKT1 Bình Định Khá 

1942 Ngô Thị Thuý Hương 15/08/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1943 Trần Ngọc Ngân 07/02/2001 K25KKT1 Đà Nẵng Khá 

1944 Lương Thị Kỳ Duyên 14/06/2000 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1945 Phạm Minh Vượng 01/01/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1946 Nguyễn Thị Thanh 06/02/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1947 Phạm Nguyễn Thảo Hiếu 27/08/2001 K25KKT1 Kon Tum Khá 

1948 Trương Hải Thảo 22/09/2001 K25KKT1 Kon Tum Khá 

1949 Lê Thị Linh Chi 11/09/2001 K25KKT1 Đắk Lắk Giỏi 

1950 Phạm Thị Gái 07/07/2000 K25KKT1 Quảng Trị Khá 

1951 Trần Thị Ngọc 06/08/2001 K25KKT1 Nghệ An Khá 



1952 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 22/08/2001 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1953 Lê Thị Ly Linh 20/05/2001 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1954 Nguyễn Thị Huyền 09/09/2000 K25KKT1 Thanh Hóa Khá 

1955 Trần Thị Mỹ Duyên 24/08/2001 K25KKT1 Gia Lai Khá 

1956 Phan Thị Thu Ngân 28/05/2001 K25KKT1 Đà Nẵng Giỏi 

1957 Phạm Thị Bích Ngọc 14/08/2000 K25KKT1 Quảng Bình Giỏi 

1958 Đoàn Hoàng Mỹ Duyên 23/11/2001 K25KKT1 
Thừa Thiên 

Huế 
Giỏi 

1959 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/12/2001 K25KKT1 Hà Tĩnh Khá 

1960 Phan Hồng Chỉnh 01/01/2001 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1961 Nguyễn Thế Sỹ 12/09/2001 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1962 Nguyễn Thị Nhung 20/09/2001 K25KKT1 Quảng Trị Khá 

1963 Nguyễn Thanh Trà 01/09/2001 K25KKT1 Quảng Ngãi Khá 

1964 Vũ Diệu Linh 16/02/2001 K25KKT1 Đắk Lắk Khá 

1965 Cao Minh Tú 22/02/2001 K25KKT1 Đắk Lắk Khá 

1966 Trần Thanh Thương 25/02/2001 K25KKT1 Quảng Trị Khá 

1967 Trần Thủy Diệu 31/07/2001 K25KKT1 Quảng Bình Giỏi 

1968 Bùi Thị Tâm 05/01/2001 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1969 Văn Thị Dung 15/02/2001 K25KKT1 Bình Định Giỏi 

1970 Huỳnh Thị Ngọc Hà 24/04/2000 K25KKT1 Đà Nẵng Khá 

1971 Đặng Thị Kim Thịnh 15/08/2001 K25KKT1 Đắk Lắk Khá 

1972 Lê Thị Nga 12/05/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1973 Nguyễn Thị Hà Nhi 30/09/2001 K25KKT1 Quảng Bình Khá 

1974 Trần Nguyễn Quỳnh Nhi 07/05/2001 K25KKT1 Đà Nẵng Khá 

1975 Nguyễn Thị Tường Vi 28/07/2000 K25KKT1 Đà Nẵng Khá 

1976 Nguyễn Nhật Quyên 04/07/2001 K25KKT1 Quảng Nam Khá 

1977 Nguyễn Thị Điểm 03/12/2001 K25KKT2 Hà Tĩnh Khá 

1978 Nguyễn Thị Mỹ Thu 23/04/2001 K25KKT2 Quảng Ngãi Khá 

1979 Phan Thị Anh Thơ 11/03/2001 K25KKT2 Phú Yên Khá 

1980 Đinh Thị Thu Hiền 27/11/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

1981 Nguyễn Thị Diễm 14/04/2001 K25KKT2 Quảng Trị Giỏi 

1982 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 27/02/2001 K25KKT2 Đắk Lắk Khá 

1983 Hà Ngọc Linh 11/07/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

1984 Phạm Thị Thu Thảo 28/05/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

1985 Trần Hải Châu 23/01/2001 K25KKT2 Quảng Trị Khá 

1986 Lê Mai Trúc 01/10/2001 K25KKT2 Đà Nẵng Khá 

1987 Nguyễn Thị Phương Uyên 10/11/2001 K25KKT2 Quảng Nam Khá 

1988 Nguyễn Thị Trà Giang 17/08/2001 K25KKT2 Gia Lai Khá 

1989 Đặng Phúc Vinh 18/12/2001 K25KKT2 Đà Nẵng Khá 



1990 Nguyễn Thị Thảo Uyên 14/10/2001 K25KKT2 Kon Tum Khá 

1991 Dương Thị Kiều Oanh 22/03/2001 K25KKT2 Bình Định Khá 

1992 Lê Thị Thu Hải 11/11/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

1993 Tô Thị Hiền Ánh 22/09/2001 K25KKT2 Đắk Lắk Khá 

1994 Trương Thảo Ly 17/03/2001 K25KKT2 Quảng Trị Khá 

1995 Khuất Thị Quỳnh Như 09/06/2001 K25KKT2 Gia Lai Khá 

1996 Nguyễn Thị Hoa 26/03/2001 K25KKT2 Nghệ An Khá 

1997 Nguyễn Thị Khánh Ly 20/09/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

1998 Võ Thị Hằng 08/07/2001 K25KKT2 Quảng Bình Giỏi 

1999 Hồ Tuấn Đạt 16/07/2001 K25KKT2 Quảng Trị Khá 

2000 Trần Thị Thu Huyền 12/08/2001 K25KKT2 Quảng Trị Khá 

2001 Lưu Văn Khải Hưng 23/06/2001 K25KKT2 Quảng Nam Giỏi 

2002 Đỗ Thị Hà Giang 27/05/2001 K25KKT2 Quảng Bình Giỏi 

2003 Đỗ Thị Thúy Hiền 01/11/2001 K25KKT2 Quảng Bình Giỏi 

2004 Phan Thị Kiều Quý 25/06/2001 K25KKT2 Quảng Nam Giỏi 

2005 Đặng Thị Phương Hoa 12/11/2001 K25KKT2 Đắk Lắk Khá 

2006 Tào Vũ Viết Thành 02/03/1997 K25KKT2 Đà Nẵng Khá 

2007 Vương Thị Ngọc Trâm 17/02/2001 K25KKT2 Đà Nẵng Khá 

2008 Lê Thị Hoài Thương 28/09/2001 K25KKT2 Quảng Trị Khá 

2009 Nguyễn Ái Giang 28/01/2000 K25KKT2 Quảng Trị Giỏi 

2010 Hồ Thị Hạnh Nguyên 30/07/2001 K25KKT2 Đà Nẵng Khá 

2011 Phan Việt Tiến 18/09/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

2012 Bạch Hoàng Vũ 05/09/2000 K25KKT2 Quảng Ngãi Khá 

2013 Hồ Thủy Tiên 19/07/2001 K25KKT2 Đà Nẵng Khá 

2014 Huỳnh Thị Ánh Vui 09/09/2001 K25KKT2 Quảng Nam Khá 

2015 Nguyễn Đức Hiền 31/05/2001 K25KKT2 Quảng Bình Khá 

1935 Nguyễn Thị Lang 16/12/2001 K25KKT2 Kon Tum Khá 

1936 Lê Thị Ngọc Mai 21/01/2001 K25KKT2 Đắk Lắk Khá 

1933 Nguyễn Thị Thảo Vân 17/08/2001 K25KKT2 Quảng Nam Khá 

2016 Huỳnh Thanh Tuyền 04/09/2001 K25KKT3 Gia Lai Khá 

2017 Phạm Hoàng Lan 16/09/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2018 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/01/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2019 Trần Thị Bảo Ngọc 01/06/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2020 Phạm Thị Mỹ Hạnh 21/03/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2021 Đặng Thị Huyền Trang 22/11/2001 K25KKT3 Thanh Hóa Khá 

2022 Trần Quang Vinh 28/01/2001 K25KKT3 Phú Yên Khá 

2023 Hồ Thị Thảo Giang 21/03/2001 K25KKT3 Gia Lai Khá 

2024 Nguyễn Nho Anh Hào 15/10/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2025 Hoàng Ái Nhi 18/06/2001 K25KKT3 Quảng Trị Khá 



2026 Lê Thị Cẩm Nhung 22/08/2001 K25KKT3 Hà Tĩnh Khá 

2027 Phạm Thị Tân 20/03/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2028 Phạm Hữu Tài 30/07/2000 K25KKT3 Quảng Trị Khá 

2029 Đặng Thị Linh Thùy 29/10/2001 K25KKT3 Quảng Ngãi Khá 

2030 Trần Minh Quân 15/12/2001 K25KKT3 
Thừa Thiên 

Huế 
Khá 

2031 Trần Thị Minh Chi 29/07/2001 K25KKT3 Kon Tum Khá 

2032 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 28/09/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2033 Nguyễn Huyền Trang 23/04/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2034 Nguyễn Song Quỳnh Trân 09/06/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2035 Huỳnh Thị Mỹ Vi 05/07/2001 K25KKT3 Đắk Nông Khá 

2036 Võ Phạm Hoài Thương 22/06/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2037 Trần Thị Kim Anh 22/04/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2038 Tống Hoài Chung 21/10/2001 K25KKT3 Kon Tum Khá 

2039 Phan Thị Mỹ Duyên 30/11/2001 K25KKT3 Quảng Bình Khá 

2040 Võ Thị Tuyết Nhung 29/08/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2041 Vũ Thị Trang 06/11/2000 K25KKT3 Gia Lai Giỏi 

2042 Võ Thị Thu Nguyệt 21/11/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2043 Nguyễn Ngọc Ngà 30/10/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2044 Nguyễn Phan Thảo Uyên 03/08/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2045 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/10/2001 K25KKT3 Bình Định Khá 

2046 Cù Thị Khánh Linh 12/01/2001 K25KKT3 Gia Lai Khá 

2047 Ngô Phương Nhi 09/09/2000 K25KKT3 Quảng Trị Khá 

2048 Nguyễn Trọng Khoa 03/06/2001 K25KKT3 Đà Nẵng Khá 

2049 Nguyễn Quốc Việt 26/07/2001 K25KKT3 Đắk Lắk Khá 

2050 Huỳnh Thị Tường Vi 03/06/2001 K25KKT3 Đà Nẵng Khá 

2051 Lê Thị Thu Hà 13/06/2001 K25KKT3 Quảng Trị Khá 

2052 Hồ Thị Huỳnh Trâm 14/01/2001 K25KKT3 Đắk Lắk Khá 

2053 Trần Thị Minh Thu 28/02/2001 K25KKT3 Đà Nẵng Khá 

2054 Lê Nguyễn Quỳnh Nhi 09/12/2001 K25KKT3 Đà Nẵng Khá 

2055 Võ Thị Thanh Hường 20/10/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

2056 Dương Thị Tân 13/10/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

1932 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/12/2001 K25KKT3 Hà Tĩnh Khá 

1934 Hồ Lê Diệu Sương 24/05/2001 K25KKT3 Quảng Nam Khá 

1407 Trần Thu Hà 11/07/2001 K25HP-KQT Đà Nẵng Khá 

1408 Nguyễn Thị Hoài 02/08/2001 K25HP-KQT Hà Tĩnh Khá 

1409 Mạc Lý Anh Thư 08/01/2001 K25HP-KQT Kon Tum Giỏi 

1410 Đàm Thị Yến Vi 14/08/2001 K25HP-KQT Gia Lai Khá 

1411 Phan Thị Hà Trang 05/01/2001 K25HP-KQT Đắk Lắk Giỏi 



1412 Lê Thị Trà Giang 09/02/2001 K25HP-KQT Gia Lai Giỏi 

1413 Trần Thị Diệu Hương 09/06/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Giỏi 

1414 Nguyễn Khánh Nhung 08/10/2001 K25HP-KQT Quảng Trị Khá 

1415 Phan Thị Cẩm Nhung 19/03/2001 K25HP-KQT Kon Tum Khá 

1416 Nguyễn Thị Hoàng Yến 28/12/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Giỏi 

1417 Trần Thị Nguyệt 20/06/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Khá 

1418 Vũ Thị Lệ 26/10/2001 K25HP-KQT Đắk Lắk Khá 

1419 Đinh Thị Thảo Vy 16/09/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Giỏi 

1420 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 08/08/2001 K25HP-KQT Quảng Trị Giỏi 

1421 Nguyễn Phương Thủy 15/08/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Giỏi 

1422 Võ Thị Nhung 18/01/2001 K25HP-KQT Kon Tum Khá 

1423 Lê Đức Hùng 12/08/2001 K25HP-KQT Đà Nẵng Giỏi 

1424 Tạ Thị Thu Uyên 23/09/2001 K25HP-KQT Gia Lai Khá 

1425 Lý Thị Huệ 18/11/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Khá 

1426 
Nguyễn Thị Phương 

Nhung 
14/08/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Giỏi 

1427 Phạm Duy Thịnh 21/01/2001 K25HP-KQT Đà Nẵng Khá 

1428 Trần Thị Hồng Phúc 06/11/2001 K25HP-KQT Quảng Bình Giỏi 

1429 Nguyễn Thị Thùy Duyên 03/08/2001 K25HP-KQT Quảng Nam Giỏi 

1430 Trương Trần Long Vĩ 09/12/2000 K25HP-KQT Đà Nẵng Khá 

 


